
Phụ lục I
Danh sách viên chức, người lao động được điều động đến nhận công tác tại trường Mầm non Tân Phong sau sáp nhập

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày        tháng 8 năm 2026 của UBND phường Tân Phong)

Stt Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác trước sáp nhập Chức vụ, đơn vị công tác sau sáp nhập Ghi chú

I Trường chính

1 1 Nguyễn Thị Thu Hiền  Hiệu trưởng trường Mầm non Tân Phong  Hiệu trưởng trường Mầm non Tân Phong

2 2 Lò Hoàng Hoài Thương Phó Hiệu trưởng trường Mầm non Tân Phong Phó Hiệu trưởng trường Mầm non Tân Phong

3 3 Lưu Thị Yến Phó Hiệu trưởng trường Mầm non Tân Phong Giáo viên trường Mầm non Tân Phong

4 4 Nguyễn Thị Thắm Giáo viên trường Mầm non Tân Phong Giáo viên trường Mầm non Tân Phong

5 5 Vũ Thị Thảo Giáo viên trường Mầm non Tân Phong Giáo viên trường Mầm non Tân Phong

6 6 Hảng Hải Huyền Giáo viên trường Mầm non Tân Phong Giáo viên trường Mầm non Tân Phong

7 7 Lê Thị Lan Anh Giáo viên trường Mầm non Tân Phong Giáo viên trường Mầm non Tân Phong

8 8 Nguyễn Phương Thảo Giáo viên trường Mầm non Tân Phong Giáo viên trường Mầm non Tân Phong

9 9 Vũ Thị Loan Giáo viên trường Mầm non Tân Phong Giáo viên trường Mầm non Tân Phong

10 10 Nguyễn Thị Mỵ Giáo viên trường Mầm non Tân Phong Giáo viên trường Mầm non Tân Phong

11 11 Hồ Thị Thắm Giáo viên trường Mầm non Tân Phong Giáo viên trường Mầm non Tân Phong

12 12 Đỗ Thị Kim Thanh Giáo viên trường Mầm non Tân Phong Giáo viên trường Mầm non Tân Phong

13 13 Lò Thị Nghiệp Giáo viên trường Mầm non Tân Phong Giáo viên trường Mầm non Tân Phong

14 14 Nguyễn Thị Hồng Điệp Giáo viên trường Mầm non Tân Phong Giáo viên trường Mầm non Tân Phong

15 15 Đỗ Thị Nga Giáo viên trường Mầm non Tân Phong Giáo viên trường Mầm non Tân Phong

16 16 Tao Thị Xuyên Giáo viên trường Mầm non Tân Phong Giáo viên trường Mầm non Tân Phong

17 17 Ngô Thị Biên Giáo viên trường Mầm non Tân Phong Giáo viên trường Mầm non Tân Phong

18 18 Lê Thị Quý Trâm Giáo viên trường Mầm non Tân Phong Giáo viên trường Mầm non Tân Phong

19 19 Nguyễn Thị Phú Giáo viên trường Mầm non Tân Phong Giáo viên trường Mầm non Tân Phong

20 20 Hà Thị Quyên Giáo viên trường Mầm non Tân Phong Giáo viên trường Mầm non Tân Phong

21 21 Trần Thị Phượng Giáo viên trường Mầm non Tân Phong Giáo viên trường Mầm non Tân Phong
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22 22 Ngô Thị Cương Giáo viên trường Mầm non Tân Phong Giáo viên trường Mầm non Tân Phong

23 23 Trần Thị Hồng Phương Giáo viên trường Mầm non Tân Phong Giáo viên trường Mầm non Tân Phong

24 24 Hoàng Thị Kim Thanh Giáo viên trường Mầm non Tân Phong Giáo viên trường Mầm non Tân Phong

25 25 Phạm Thị Tình Giáo viên trường Mầm non Tân Phong Giáo viên trường Mầm non Tân Phong

26 26 Phạm Thị Nữ Giáo viên trường Mầm non Tân Phong Giáo viên trường Mầm non Tân Phong

27 27 Nguyễn Thị Ngọc Thủy Giáo viên trường Mầm non Tân Phong Giáo viên trường Mầm non Tân Phong

28 28 Nguyễn Thị Hoa Giáo viên trường Mầm non Tân Phong Giáo viên trường Mầm non Tân Phong

29 29 Hoàng Thanh Tâm Giáo viên trường Mầm non Tân Phong Giáo viên trường Mầm non Tân Phong

30 30 Trịnh Thị Châu Loan Giáo viên trường Mầm non Tân Phong Giáo viên trường Mầm non Tân Phong

31 31 Lê Huyền Thương Giáo viên trường Mầm non Tân Phong Giáo viên trường Mầm non Tân Phong

32 32 Trần Thị Mơ
Nhân viên Y tế học đường trường Mầm non Tân

Phong
Nhân viên Y tế học đường trường Mầm non Tân

Phong

33 33 Phạm Thị Hằng
Nhân viên Kế toán trường trường Mầm non Hoa

Hồng
Nhân viên Kế toán trường trường Mầm non Tân

Phong

34 34 Lê Xuân Thịnh Nhân viên Kế toán trường Mầm non Nùng Nàng Nhân viên Kế toán trường Mầm non Tân Phong

II Phân hiệu Hoa Hồng

35 1 Trần Thị Hồng Liên Phó Hiệu trưởng trường Mầm non Hoa Hồng Phó Hiệu trưởng trường Mầm non Tân Phong

36 2 Phạm Thị Tâm Quyền  Hiệu trưởng trường Mầm non Hoa Hồng Giáo viên trường Mầm non Tân Phong

37 3 Vùi Thị Ngọc Lan Giáo Viên trường Mầm non Hoa Hồng Giáo viên trường Mầm non Tân Phong

38 4 Bùi Thị Vân Giáo Viên trường Mầm non Hoa Hồng Giáo viên trường Mầm non Tân Phong

39 5 Nguyễn Thị Bình Phương Giáo Viên trường Mầm non Hoa Hồng Giáo viên trường Mầm non Tân Phong

40 6 Phạm Thị Hà Giáo Viên trường Mầm non Hoa Hồng Giáo viên trường Mầm non Tân Phong

41 7 Hoàng Thị Giang Giáo Viên trường Mầm non Hoa Hồng Giáo viên trường Mầm non Tân Phong

42 8 Tạ Thị Thục Giáo Viên trường Mầm non Hoa Hồng Giáo viên trường Mầm non Tân Phong

43 9 Nguyễn Thị Phượng Giáo Viên trường Mầm non Hoa Hồng Giáo viên trường Mầm non Tân Phong

44 10 Bùi Thị Thu Huyền Giáo Viên trường Mầm non Hoa Hồng Giáo viên trường Mầm non Tân Phong

Stt Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác trước sáp nhập Chức vụ, đơn vị công tác sau sáp nhập Ghi chú
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45 11 Nguyễn Thị Ngọc Giáo Viên trường Mầm non Hoa Hồng Giáo viên trường Mầm non Tân Phong

46 12 Bùi Thị Cúc Giáo Viên trường Mầm non Hoa Hồng Giáo viên trường Mầm non Tân Phong

47 13 Nguyễn Thị Hồng Giáo Viên trường Mầm non Hoa Hồng Giáo viên trường Mầm non Tân Phong

48 14 Chu Thị Cường Giáo Viên trường Mầm non Hoa Hồng Giáo viên trường Mầm non Tân Phong

49 15 Đỗ Thị Hương Giang Giáo Viên trường Mầm non Hoa Hồng Giáo viên trường Mầm non Tân Phong

50 16 Vũ Thị Hà Giáo Viên trường Mầm non Hoa Hồng Giáo viên trường Mầm non Tân Phong

51 17 Lê Thị Hiền Giáo Viên trường Mầm non Hoa Hồng Giáo viên trường Mầm non Tân Phong

52 18 Vũ Hồng Yên Giáo Viên trường Mầm non Hoa Hồng Giáo viên trường Mầm non Tân Phong

53 19 Hà Thị Mua Giáo Viên trường Mầm non Hoa Hồng Giáo viên trường Mầm non Tân Phong

54 20 Trần Thị Minh Tuyến Giáo Viên trường Mầm non Hoa Hồng Giáo viên trường Mầm non Tân Phong

55 21 Nguyễn Thị Hồng Huế Giáo Viên trường Mầm non Hoa Hồng Giáo viên trường Mầm non Tân Phong

56 22 Trần Thị Nghĩa Giáo Viên trường Mầm non Hoa Hồng Giáo viên trường Mầm non Tân Phong

57 23 Nông Thị Hiền Nguyệt Giáo Viên trường Mầm non Hoa Hồng Giáo viên trường Mầm non Tân Phong

58 24 Nguyễn Thị Thanh Giáo Viên trường Mầm non Hoa Hồng Giáo viên trường Mầm non Tân Phong

59 25 Vũ Thị The Giáo Viên trường Mầm non Hoa Hồng Giáo viên trường Mầm non Tân Phong

60 26 Vương Thị Nguyệt Giáo Viên trường Mầm non Hoa Hồng Giáo viên trường Mầm non Tân Phong

61 27 Nguyễn Ngọc Diệp Giáo Viên trường Mầm non Hoa Hồng Giáo viên trường Mầm non Tân Phong

62 28 Trần Thị Hường Giáo Viên trường Mầm non Hoa Hồng Giáo viên trường Mầm non Tân Phong

63 29 Vũ Thị Thủy Giáo Viên trường Mầm non Hoa Hồng Giáo viên trường Mầm non Tân Phong

64 30 Hoàng Thị Giang Giáo Viên trường Mầm non Hoa Hồng Giáo viên trường Mầm non Tân Phong

65 31 Nguyễn Thị Thanh Giáo Viên trường Mầm non Hoa Hồng Giáo viên trường Mầm non Tân Phong

66 32 Vũ Thảo Huyền Giáo Viên trường Mầm non Hoa Hồng Giáo viên trường Mầm non Tân Phong

67 33 Đinh Hải Thương
Nhân viên Y tế học đường trường Mầm non Hoa

Hồng
Nhân viên Y tế học đường trường Mầm non Tân

Phong

III Phân hiệu Sao Sáng

Stt Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác trước sáp nhập Chức vụ, đơn vị công tác sau sáp nhập Ghi chú
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68 1 Nguyễn Thị Dung  Hiệu trưởng trường Mầm non Sao Sáng Phó Hiệu trưởng trường Mầm non Tân Phong

69 2 Chu Thị Phương Phó Hiệu trưởng trường Mầm non Sao Sáng Giáo viên trường Mầm non Sao Sáng

70 3 Phạm Thị Hồng Mai Phó Hiệu trưởng trường Mầm non Sao Sáng Giáo viên trường Mầm non Sao Sáng

71 4 Đinh Thị Vân Anh Giáo viên trường Mầm non Sao Sáng Giáo viên trường Mầm non Sao Sáng

72 5 Quàng Thị Biên Giáo viên trường Mầm non Sao Sáng Giáo viên trường Mầm non Sao Sáng

73 6 Cao Thị Thu Hiền Giáo viên trường Mầm non Sao Sáng Giáo viên trường Mầm non Sao Sáng

74 7 Lò Thị Hiên Giáo viên trường Mầm non Sao Sáng Giáo viên trường Mầm non Sao Sáng

75 8 Nguyễn Thị Hồi Giáo viên trường Mầm non Sao Sáng Giáo viên trường Mầm non Sao Sáng

76 9 Nguyễn Thị Mận Giáo viên trường Mầm non Sao Sáng Giáo viên trường Mầm non Sao Sáng

77 10 Lỳ Lỳ Pư Giáo viên trường Mầm non Sao Sáng Giáo viên trường Mầm non Sao Sáng

78 11 Vũ Thị Quế Giáo viên trường Mầm non Sao Sáng Giáo viên trường Mầm non Sao Sáng

79 12 Nguyễn Thị Thanh Tâm Giáo viên trường Mầm non Sao Sáng Giáo viên trường Mầm non Sao Sáng

80 13 Phạm Thị Tâm Giáo viên trường Mầm non Sao Sáng Giáo viên trường Mầm non Sao Sáng

81 14 Lò Thị Thanh Giáo viên trường Mầm non Sao Sáng Giáo viên trường Mầm non Sao Sáng

82 15 Lý Thị Thêu Giáo viên trường Mầm non Sao Sáng Giáo viên trường Mầm non Sao Sáng

83 16 Lê Thị Tuyết Giáo viên trường Mầm non Sao Sáng Giáo viên trường Mầm non Sao Sáng

84 17 Trần Thị Vân Giáo viên trường Mầm non Sao Sáng Giáo viên trường Mầm non Sao Sáng

85 18 Lường Thị Xuyến Giáo viên trường Mầm non Sao Sáng Giáo viên trường Mầm non Sao Sáng

86 19 Nguyễn Thị Thuỷ
Nhân viên Y tế học đường trường Mầm non Sao

Sáng
Nhân viên Y tế học đường trường Mầm non Tân

Phong

IV Phân hiệu Nùng Nàng

87 1 Nguyễn Thị Hiền  Hiệu trưởng trường Mầm non Nùng Nàng Phó Hiệu trưởng trường Mầm non Tân Phong

88 2 Lò Thị Bích Thủy Phó Hiệu trưởng trường Mầm non Nùng Nàng Giáo viên trường Mầm non Nùng Nàng

89 3 Nguyễn Thị Hiền Phó Hiệu trưởng trường Mầm non Nùng Nàng Giáo viên trường Mầm non Nùng Nàng

90 4 Đèo Thị Dinh Giáo viên trường Mầm non Nùng Nàng Giáo viên trường Mầm non Nùng Nàng

Stt Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác trước sáp nhập Chức vụ, đơn vị công tác sau sáp nhập Ghi chú
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91 5 Nguyễn Thị Nhị Giáo viên trường Mầm non Nùng Nàng Giáo viên trường Mầm non Nùng Nàng

92 6 Đào Thị Minh Thành Giáo viên trường Mầm non Nùng Nàng Giáo viên trường Mầm non Nùng Nàng

93 7 Hoàng Thị Thu Huyền Giáo viên trường Mầm non Nùng Nàng Giáo viên trường Mầm non Nùng Nàng

94 8 Vương Hoài Như Giáo viên trường Mầm non Nùng Nàng Giáo viên trường Mầm non Nùng Nàng

95 9 Lê Thị Giang Giáo viên trường Mầm non Nùng Nàng Giáo viên trường Mầm non Nùng Nàng

96 10 Lò Thị Vang Giáo viên trường Mầm non Nùng Nàng Giáo viên trường Mầm non Nùng Nàng

97 11 Lý Thu Hoài Giáo viên trường Mầm non Nùng Nàng Giáo viên trường Mầm non Nùng Nàng

98 12 Nguyễn Thị Lan Giáo viên trường Mầm non Nùng Nàng Giáo viên trường Mầm non Nùng Nàng

99 13 Nguyễn Thị Thu Trang Giáo viên trường Mầm non Nùng Nàng Giáo viên trường Mầm non Nùng Nàng

100 14 Lưu Thị Ngân Giáo viên trường Mầm non Nùng Nàng Giáo viên trường Mầm non Nùng Nàng

101 15 Trương Thi ̣Hạnh Giáo viên trường Mầm non Nùng Nàng Giáo viên trường Mầm non Nùng Nàng

102 16 Hoàng Thị Huệ Giáo viên trường Mầm non Nùng Nàng Giáo viên trường Mầm non Nùng Nàng

103 17 Vũ Thị Ngọc Lan Giáo viên trường Mầm non Nùng Nàng Giáo viên trường Mầm non Nùng Nàng

104 18 Nguyên Thị Nhâm Giáo viên trường Mầm non Nùng Nàng Giáo viên trường Mầm non Nùng Nàng

105 19 Lò Thị Vân Giáo viên trường Mầm non Nùng Nàng Giáo viên trường Mầm non Nùng Nàng

106 20 Trương Thi ̣Hồng Giáo viên trường Mầm non Nùng Nàng Giáo viên trường Mầm non Nùng Nàng

107 21 Lưu Thị Xoan Giáo viên trường Mầm non Nùng Nàng Giáo viên trường Mầm non Nùng Nàng

108 22 Lưu Thị Thuỷ Giáo viên trường Mầm non Nùng Nàng Giáo viên trường Mầm non Nùng Nàng

109 23 Đỗ Thị Giang Giáo viên trường Mầm non Nùng Nàng Giáo viên trường Mầm non Nùng Nàng

110 24 Lê Thị Thu Hiền Giáo viên trường Mầm non Nùng Nàng Giáo viên trường Mầm non Nùng Nàng

111 25 Chảo Thị Việt Giáo viên trường Mầm non Nùng Nàng Giáo viên trường Mầm non Nùng Nàng

112 26 Nguyễn Thị Duyên Giáo viên trường Mầm non Nùng Nàng Giáo viên trường Mầm non Nùng Nàng

113 27 Nguyễn Thị Hiền Giáo viên trường Mầm non Nùng Nàng Giáo viên trường Mầm non Nùng Nàng

114 28 Hảng Thị Pàng Giáo viên trường Mầm non Nùng Nàng Giáo viên trường Mầm non Nùng Nàng

Stt Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác trước sáp nhập Chức vụ, đơn vị công tác sau sáp nhập Ghi chú
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115 29 Nguyễn Xuân Tình
Nhân viên Y tế học đường trường Mầm non Nùng

Nàng
Nhân viên Y tế học đường trường Mầm non Tân

Phong

Stt Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác trước sáp nhập Chức vụ, đơn vị công tác sau sáp nhập Ghi chú
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Phụ lục II
Danh sách viên chức, người lao động được điều động đến nhận công tác tại trường Mầm non Đông Phong sau sáp nhập

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày        tháng 8 năm 2026 của UBND phường Tân Phong)

Stt Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác trước sáp nhập Chức vụ, đơn vị công tác sau sáp nhập Ghi chú

I Trường chính

1 1 Đoàn Thu Anh Hiệu trưởng trường Mầm non Đông Phong Hiệu trưởng trường Mầm non Đông Phong

2 2 Trần Thương Thương Phó Hiệu trưởng trường Mầm non Đông Phong
Phó Hiệu trưởng trường Mầm non Đông

Phong

3 3 Bùi Thị Kim Huệ Phó Hiệu trưởng trường Mầm non Đông Phong Giáo viên trường Mầm non Đông Phong

4 4 Nguyễn Thị Hợi Giáo viên trường Mầm non Đông Phong Giáo viên trường Mầm non Đông Phong

5 5 Vũ Thị Thùy Linh Giáo viên trường Mầm non Đông Phong Giáo viên trường Mầm non Đông Phong

6 6 Nguyễn Thị Nhạn Giáo viên trường Mầm non Đông Phong Giáo viên trường Mầm non Đông Phong

7 7 Nguyễn Thi ̣Giang Giáo viên trường Mầm non Đông Phong Giáo viên trường Mầm non Đông Phong

8 8 Nguyễn Thị Hạnh Giáo viên trường Mầm non Đông Phong Giáo viên trường Mầm non Đông Phong

9 9 Trần Thi ̣Ngọc Lan Giáo viên trường Mầm non Đông Phong Giáo viên trường Mầm non Đông Phong

10 10 Lại Thị Huế Giáo viên trường Mầm non Đông Phong Giáo viên trường Mầm non Đông Phong

11 11 Lê Thị Hạnh Giáo viên trường Mầm non Đông Phong Giáo viên trường Mầm non Đông Phong

12 12 Nguyễn Thị Hồng Hà Giáo viên trường Mầm non Đông Phong Giáo viên trường Mầm non Đông Phong

13 13 Lò Thị Hồng Giáo viên trường Mầm non Đông Phong Giáo viên trường Mầm non Đông Phong

14 14 Tạ Thị Hồng Xuân Giáo viên trường Mầm non Đông Phong Giáo viên trường Mầm non Đông Phong

15 15 Nguyễn Thị Phượng Giáo viên trường Mầm non Đông Phong Giáo viên trường Mầm non Đông Phong

16 16 Phan Thị Phượng Giáo viên trường Mầm non Đông Phong Giáo viên trường Mầm non Đông Phong

17 17 Nguyễn Thị Hoài Giáo viên trường Mầm non Đông Phong Giáo viên trường Mầm non Đông Phong

18 18 Phạm Thị Ngọc Thủy Giáo viên trường Mầm non Đông Phong Giáo viên trường Mầm non Đông Phong

19 19 Lê Thị Thanh Hiếu Giáo viên trường Mầm non Đông Phong Giáo viên trường Mầm non Đông Phong

20 20 Phạm Thị Hoa Giáo viên trường Mầm non Đông Phong Giáo viên trường Mầm non Đông Phong

21 21 Nguyễn Thị Khánh Giáo viên trường Mầm non Đông Phong Giáo viên trường Mầm non Đông Phong

22 22 Vũ Thị Huyền Trang Giáo viên trường Mầm non Đông Phong Giáo viên trường Mầm non Đông Phong

23 23 Lâm Thị Thanh Giáo viên trường Mầm non Đông Phong Giáo viên trường Mầm non Đông Phong

24 24 Nguyễn Thị Thương Giáo viên trường Mầm non Đông Phong Giáo viên trường Mầm non Đông Phong

25 25 Vũ Thị Huệ Giáo viên trường Mầm non Đông Phong Giáo viên trường Mầm non Đông Phong

26 26 Phạm Lan Hương Giáo viên trường Mầm non Đông Phong Giáo viên trường Mầm non Đông Phong

27 27 Lò Thị Nguyệt Giáo viên trường Mầm non Đông Phong Giáo viên trường Mầm non Đông Phong

28 28 Đàm Thị Giang Giáo viên trường Mầm non Đông Phong Giáo viên trường Mầm non Đông Phong

29 29 Nguyễn Thị Hải Yến Kế toán trường Mầm non Bản Giang
Nhân viên Kế toán trường Mầm non Đông

Phong

30 30 Nguyễn Thị Hiền
Nhân viên Kế toán trường trường Mầm non Hoạ

Mi
Nhân viên Kế toán trường Mầm non Đông

Phong

31 31 Nguyễn Thị Huệ Nhân viên văn thư trường Mầm non San Thàng Dự kiến bố trí vị trí việc làm khác

32 32 Đèo Thị Nhàn
Nhân viên Văn thư trường Mầm non Đông

Phong
Nhân viên Văn thư trường Mầm non Đông

Phong

II Phân hiệu Hoạ Mi

33 1 Lê Thu Hiền Phó Hiệu trưởng trường Mầm non Hoạ Mi
Phó Hiệu trưởng trường Mầm non Đông

Phong

34 2 Đặng Thị Chính Phó Hiệu trưởng trường Mầm non Hoạ Mi Giáo viên trường Mầm non Đông Phong
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35 3 Vũ Thị Thanh Hiệu trưởng trường Mầm non Hoạ Mi Giáo viên trường Mầm non Đông Phong

36 4 Nguyễn Thị Hồng Giang Giáo viên trường trường Mầm non Hoạ Mi Giáo viên trường Mầm non Đông Phong

37 5 Trần Thị Nhung Giáo viên trường trường Mầm non Hoạ Mi Giáo viên trường Mầm non Đông Phong

38 6 Nguyễn Thị Lý Giáo viên trường trường Mầm non Hoạ Mi Giáo viên trường Mầm non Đông Phong

39 7 Nguyễn Thị Nhung Giáo viên trường trường Mầm non Hoạ Mi Giáo viên trường Mầm non Đông Phong

40 8 Bùi Thị Nhung Giáo viên trường trường Mầm non Hoạ Mi Giáo viên trường Mầm non Đông Phong

41 9 Đinh Thị Khuyên Giáo viên trường trường Mầm non Hoạ Mi Giáo viên trường Mầm non Đông Phong

42 10 Nguyễn Thị Tuyết Nhung Giáo viên trường trường Mầm non Hoạ Mi Giáo viên trường Mầm non Đông Phong

43 11 Ngô Thị Dung Giáo viên trường trường Mầm non Hoạ Mi Giáo viên trường Mầm non Đông Phong

44 12 Nguyễn Thị Hiếu Giáo viên trường trường Mầm non Hoạ Mi Giáo viên trường Mầm non Đông Phong

45 13 Nguyễn Thị Cảng Giáo viên trường trường Mầm non Hoạ Mi Giáo viên trường Mầm non Đông Phong

46 14 Nguyễn Thị Thảo Huyền Giáo viên trường trường Mầm non Hoạ Mi Giáo viên trường Mầm non Đông Phong

47 15 Lê Thị Kim Liên Giáo viên trường trường Mầm non Hoạ Mi Giáo viên trường Mầm non Đông Phong

48 16 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Giáo viên trường trường Mầm non Hoạ Mi Giáo viên trường Mầm non Đông Phong

49 17 Phạm Thị Hiền Giáo viên trường trường Mầm non Hoạ Mi Giáo viên trường Mầm non Đông Phong

50 18 Đỗ Thị Dung Giáo viên trường trường Mầm non Hoạ Mi Giáo viên trường Mầm non Đông Phong

51 19 Trần Thị Thanh Giáo viên trường trường Mầm non Hoạ Mi Giáo viên trường Mầm non Đông Phong

52 20 Nguyễn Thu Nhàn Giáo viên trường trường Mầm non Hoạ Mi Giáo viên trường Mầm non Đông Phong

53 21 Nguyễn Thị Thu Thuỷ Giáo viên trường trường Mầm non Hoạ Mi Giáo viên trường Mầm non Đông Phong

54 22 Nguyễn Thị Tuất Hoa Giáo viên trường trường Mầm non Hoạ Mi Giáo viên trường Mầm non Đông Phong

55 23 Ngô Thị Bích Vượng Giáo viên trường trường Mầm non Hoạ Mi Giáo viên trường Mầm non Đông Phong

56 24 Phùng Thị Minh Huế Giáo viên trường trường Mầm non Hoạ Mi Giáo viên trường Mầm non Đông Phong

57 25 Hà Ngọc Dung Giáo viên trường trường Mầm non Hoạ Mi Giáo viên trường Mầm non Đông Phong

58 26 Nguyễn Thị Nga Giáo viên trường trường Mầm non Hoạ Mi Giáo viên trường Mầm non Đông Phong

59 27 Vũ Thị Huê Giáo viên trường trường Mầm non Hoạ Mi Giáo viên trường Mầm non Đông Phong

60 28 Lò Văn Pâu
Nhân viên Y tế học đường trường trường Mầm

non Hoạ Mi
Nhân viên Y tế học đường trường trường

Mầm non Đông Phong

III Phân hiệu San Thàng

61 1 Hà Thị Ánh Tuyết Hiệu trưởng trường Mầm non San Thàng
Phó Hiệu trưởng trường Mầm non Đông

Phong

62 2 Phạm Thị Minh Phó Hiệu trưởng trường Mầm non San Thàng Giáo viên trường Mầm non Đông Phong

63 3 Phạm Thị Giang Phó Hiệu trưởng trường Mầm non San Thàng Giáo viên trường Mầm non Đông Phong

64 4 Lò Thị Kim Cương Giáo viên trường Mầm non San Thàng Giáo viên trường Mầm non Đông Phong

65 5 Bùi Thị Bích Dậu Giáo viên trường Mầm non San Thàng Giáo viên trường Mầm non Đông Phong

66 6 Bùi Thị Dung Giáo viên trường Mầm non San Thàng Giáo viên trường Mầm non Đông Phong

67 7 Nguyễn Thùy Dương Giáo viên trường Mầm non San Thàng Giáo viên trường Mầm non Đông Phong

68 8 Hà Thu Giang Giáo viên trường Mầm non San Thàng Giáo viên trường Mầm non Đông Phong

69 9 Trần Thị Hà Giáo viên trường Mầm non San Thàng Giáo viên trường Mầm non Đông Phong

70 10 Bùi Thị Ngọc Hân Giáo viên trường Mầm non San Thàng Giáo viên trường Mầm non Đông Phong

71 11 Phạm Thị Hằng Giáo viên trường Mầm non San Thàng Giáo viên trường Mầm non Đông Phong

72 12 Hoàng Thị Minh Hoa Giáo viên trường Mầm non San Thàng Giáo viên trường Mầm non Đông Phong

73 13 Nguyễn Ngọc Lan Giáo viên trường Mầm non San Thàng Giáo viên trường Mầm non Đông Phong

74 14 Nguyễn Thị Lan Giáo viên trường Mầm non San Thàng Giáo viên trường Mầm non Đông Phong

75 15 Trần Thị Liễu Giáo viên trường Mầm non San Thàng Giáo viên trường Mầm non Đông Phong

Stt Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác trước sáp nhập Chức vụ, đơn vị công tác sau sáp nhập Ghi chú
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76 16 Lê Thị Hồng Mến Giáo viên trường Mầm non San Thàng Giáo viên trường Mầm non Đông Phong

77 17 Nguyễn Thị Nam Giáo viên trường Mầm non San Thàng Giáo viên trường Mầm non Đông Phong

78 18 Nguyễn Thị Như Giáo viên trường Mầm non San Thàng Giáo viên trường Mầm non Đông Phong

79 19 Trần Thị Phiến Giáo viên trường Mầm non San Thàng Giáo viên trường Mầm non Đông Phong

80 20 Vũ Thị Thu Phương Giáo viên trường Mầm non San Thàng Giáo viên trường Mầm non Đông Phong

81 21 Lương Thị Thắm Giáo viên trường Mầm non San Thàng Giáo viên trường Mầm non Đông Phong

82 22 Lù Thị Thiều Giáo viên trường Mầm non San Thàng Giáo viên trường Mầm non Đông Phong

83 23 Đỗ Thị Hoài Thương Giáo viên trường Mầm non San Thàng Giáo viên trường Mầm non Đông Phong

84 24 Ngô Thị Thanh Thúy Giáo viên trường Mầm non San Thàng Giáo viên trường Mầm non Đông Phong

85 25 Nguyễn Diệu Thùy Giáo viên trường Mầm non San Thàng Giáo viên trường Mầm non Đông Phong

86 26 Trần Thị Tình Giáo viên trường Mầm non San Thàng Giáo viên trường Mầm non Đông Phong

87 27 Nguyễn Thị Trang Giáo viên trường Mầm non San Thàng Giáo viên trường Mầm non Đông Phong

88 28 Nguyễn Thị Kiều Trang Giáo viên trường Mầm non San Thàng Giáo viên trường Mầm non Đông Phong

89 29 Đào Thảo Trang Giáo viên trường Mầm non San Thàng Giáo viên trường Mầm non Đông Phong

90 30 Nguyễn Thị Yến Giáo viên trường Mầm non San Thàng Giáo viên trường Mầm non Đông Phong

91 31 Trần Thị Minh Đức Giáo viên trường Mầm non San Thàng Giáo viên trường Mầm non Đông Phong

92 32 Vũ Thị Định Giáo viên trường Mầm non San Thàng Giáo viên trường Mầm non Đông Phong

93 33 Trần Thị Hồng Nhung Nhân viên y tế trường Mầm non San Thàng Nhân viên y tế trường Mầm non Đông Phong

IV Phân hiệu Bản Giang

94 1 Đỗ Thị Minh Quế Hiệu trưởng trường Mầm non Bản Giang
Phó Hiệu trưởng trường Mầm non Đông

Phong
95 2 Đỗ Thị Chuyên Phó Hiệu trưởng trường Mầm non Bản Giang Giáo viên trường Mầm non Đông Phong

96 3 Đào Thị Phương Thảo Phó Hiệu trưởng trường Mầm non Bản Giang Giáo viên trường Mầm non Đông Phong

97 4 Nguyễn Thị Luân Giáo viên trường Mầm non Bản Giang Giáo viên trường Mầm non Đông Phong

98 5 Tạ Thị Thuý Giáo viên trường Mầm non Bản Giang Giáo viên trường Mầm non Đông Phong

99 6 Hà Thị Thơ Giáo viên trường Mầm non Bản Giang Giáo viên trường Mầm non Đông Phong

100 7 Khoàng Thị Hiền Giáo viên trường Mầm non Bản Giang Giáo viên trường Mầm non Đông Phong

101 8 Trần Thị Ly Giáo viên trường Mầm non Bản Giang Giáo viên trường Mầm non Đông Phong

102 9 Nguyễn Thị Ánh Giáo viên trường Mầm non Bản Giang Giáo viên trường Mầm non Đông Phong

103 10 Chảo Thị Diễm Giáo viên trường Mầm non Bản Giang Giáo viên trường Mầm non Đông Phong

104 11 Lò Thị Sen Giáo viên trường Mầm non Bản Giang Giáo viên trường Mầm non Đông Phong

105 12 Nguyễn Thị Kiều Anh Giáo viên trường Mầm non Bản Giang Giáo viên trường Mầm non Đông Phong

106 13 Hà Thị Cương Giáo viên trường Mầm non Bản Giang Giáo viên trường Mầm non Đông Phong

107 14 Phạm Thị Duyên Giáo viên trường Mầm non Bản Giang Giáo viên trường Mầm non Đông Phong

108 15 Lê Thị Hồng Diên Giáo viên trường Mầm non Bản Giang Giáo viên trường Mầm non Đông Phong

109 16 Lù Thị Hằng Giáo viên trường Mầm non Bản Giang Giáo viên trường Mầm non Đông Phong

110 17 Chảo Thị Hưởng Giáo viên trường Mầm non Bản Giang Giáo viên trường Mầm non Đông Phong

111 18 Trần Thị Lan Giáo viên trường Mầm non Bản Giang Giáo viên trường Mầm non Đông Phong

112 19 Điêu Thị Trang Giáo viên trường Mầm non Bản Giang Giáo viên trường Mầm non Đông Phong

113 20 Nguyễn Thị Thu Huyền Giáo viên trường Mầm non Bản Giang Giáo viên trường Mầm non Đông Phong

114 21 Bùi Thị Hương Giáo viên trường Mầm non Bản Giang Giáo viên trường Mầm non Đông Phong

Stt Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác trước sáp nhập Chức vụ, đơn vị công tác sau sáp nhập Ghi chú
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115 22 Chu Bích Ngọc Giáo viên trường Mầm non Bản Giang Giáo viên trường Mầm non Đông Phong

116 23 Vàng Thị Ngoan Giáo viên trường Mầm non Bản Giang Giáo viên trường Mầm non Đông Phong

117 24 Nguyễn Thị Hương Ly Giáo viên trường Mầm non Bản Giang Giáo viên trường Mầm non Đông Phong

118 25 Nguyễn Thị Nhung Giáo viên trường Mầm non Bản Giang Giáo viên trường Mầm non Đông Phong

119 26 Nguyễn Thị Thu Hà Giáo viên trường Mầm non Bản Giang Giáo viên trường Mầm non Đông Phong

120 27 Phạm Thị Lan Hương Giáo viên trường Mầm non Bản Giang Giáo viên trường Mầm non Đông Phong

121 28 Ma Thị Sơn
Nhân viên Y tế học đường trường Mầm non Bản

Giang
Nhân viên Y tế học đường trường Mầm non

Đông Phong

Stt Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác trước sáp nhập Chức vụ, đơn vị công tác sau sáp nhập Ghi chú
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Phụ lục III
Danh sách viên chức, người lao động được điều động đến nhận công tác tại trường Tiểu học Tân Phong sau sáp nhập

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày        tháng 8 năm 2026 của UBND phường Tân Phong)

Stt Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác trước sáp nhập Chức vụ, đơn vị công tác sau sáp nhập Ghi chú

I Trường chính

1 1 Pờ Thị Hòa Hiệu trưởng trường Tiểu học Số 2 Hiệu trưởng trường Tiểu học Tân Phong

2 2 Đỗ Thanh Duyên Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Tân Phong
Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Tân

Phong

3 3 Lê Thị Hương Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Tân Phong Giáo viên  trường Tiểu học Tân Phong

4 4 Bùi Thị Nhuệ Giáo viên  trường Tiểu học Tân Phong Giáo viên  trường Tiểu học Tân Phong

5 5 Nguyễn Thị Loan Giáo viên  trường Tiểu học Tân Phong Giáo viên  trường Tiểu học Tân Phong

6 6 Bùi Thị Xoan Giáo viên  trường Tiểu học Tân Phong Giáo viên  trường Tiểu học Tân Phong

7 7 Nguyễn Thị Lành Giáo viên  trường Tiểu học Tân Phong Giáo viên  trường Tiểu học Tân Phong

8 8 Nguyễn Thị Sen Giáo viên  trường Tiểu học Tân Phong Giáo viên  trường Tiểu học Tân Phong

9 9 Dương Thị Hảo Giáo viên  trường Tiểu học Tân Phong Giáo viên  trường Tiểu học Tân Phong

10 10 Ngô Thị Lan Hương Giáo viên  trường Tiểu học Tân Phong Giáo viên  trường Tiểu học Tân Phong

11 11 Trịnh Thị Liên Giáo viên  trường Tiểu học Tân Phong Giáo viên  trường Tiểu học Tân Phong

12 12 Trần Thị Thêu Giáo viên  trường Tiểu học Tân Phong Giáo viên  trường Tiểu học Tân Phong

13 13 Nguyễn Thị Thu Thủy Giáo viên  trường Tiểu học Tân Phong Giáo viên  trường Tiểu học Tân Phong

14 14 Đoàn Thị Ngân Giáo viên  trường Tiểu học Tân Phong Giáo viên  trường Tiểu học Tân Phong

15 15 Đặng Thị Thu Giáo viên  trường Tiểu học Tân Phong Giáo viên  trường Tiểu học Tân Phong

16 16 Hoàng Thị Mai Giáo viên  trường Tiểu học Tân Phong Giáo viên  trường Tiểu học Tân Phong
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17 17 Vương Thị Xuân Giáo viên  trường Tiểu học Tân Phong Giáo viên  trường Tiểu học Tân Phong

18 18 Đặng Thị Lệ Hằng Giáo viên  trường Tiểu học Tân Phong Giáo viên  trường Tiểu học Tân Phong

19 19 Phạm Thị Hoài Thu Giáo viên  trường Tiểu học Tân Phong Giáo viên  trường Tiểu học Tân Phong

20 20 Hoàng Thị Hương Thanh Giáo viên  trường Tiểu học Tân Phong Giáo viên  trường Tiểu học Tân Phong

21 21 Nguyễn Thị Mến Giáo viên  trường Tiểu học Tân Phong Giáo viên  trường Tiểu học Tân Phong

22 22 Thiều Thị Hằng Giáo viên  trường Tiểu học Tân Phong Giáo viên  trường Tiểu học Tân Phong

23 23 Lê Thị Thu Hường Giáo viên  trường Tiểu học Tân Phong Giáo viên  trường Tiểu học Tân Phong

24 24 Phạm Thị Hằng Giáo viên  trường Tiểu học Tân Phong Giáo viên  trường Tiểu học Tân Phong

25 25 Chẻo A Nái Giáo viên  trường Tiểu học Tân Phong Giáo viên  trường Tiểu học Tân Phong

26 26 Vũ Thị Trang Giáo viên  trường Tiểu học Tân Phong Giáo viên  trường Tiểu học Tân Phong

27 27 Khiếu Thị Kết Giáo viên  trường Tiểu học Tân Phong Giáo viên  trường Tiểu học Tân Phong

28 28 Tạ Thị Thanh Giáo viên  trường Tiểu học Tân Phong Giáo viên  trường Tiểu học Tân Phong

29 29 Bùi Thị Huệ Giáo viên  trường Tiểu học Tân Phong Giáo viên  trường Tiểu học Tân Phong

30 30 Nguyễn Thị Hoan Giáo viên  trường Tiểu học Tân Phong Giáo viên  trường Tiểu học Tân Phong

31 31 Phạm Thị My Giáo viên  trường Tiểu học Tân Phong Giáo viên  trường Tiểu học Tân Phong

32 32 Nguyễn Thị Thắm Giáo viên  trường Tiểu học Tân Phong Giáo viên  trường Tiểu học Tân Phong

33 33 Nguyễn Văn Dũng Giáo viên  trường Tiểu học Tân Phong Giáo viên  trường Tiểu học Tân Phong

34 34 Nguyễn Thị Thúy Giáo viên  trường Tiểu học Tân Phong Giáo viên  trường Tiểu học Tân Phong

35 35 Hà Thị Hường Giáo viên  trường Tiểu học Tân Phong Giáo viên  trường Tiểu học Tân Phong

36 36 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Nhân viên Kế toán  trường Tiểu học Tân Phong
Nhân viên Kế toán  trường Tiểu học Tân

Phong

Stt Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác trước sáp nhập Chức vụ, đơn vị công tác sau sáp nhập Ghi chú
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37 37 Nguyễn Thị Vân Nhân viên Kế toán  trường Tiểu học Số 2
Nhân viên Kế toán  trường Tiểu học Tân

Phong

38 38 Nguyễn Thị Huyền Lương
Nhân viên Thư viện  trường Tiểu học Tân

Phong
Nhân viên Thư viện  trường Tiểu học Tân

Phong

39 39 Đỗ Thị Hương
Nhân viên Y tế học đường trường Tiểu học Tân

Phong
Nhân viên Y tế học đường trường Tiểu học

Tân Phong

II Phân hiệu số 2

40 1 Nguyễn Thị Út Hiệu trưởng trường Tiểu học Kim Đồng
Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Tân

Phong

41 2 Nguyễn Thị Dinh Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Số 2 Giáo viên trường Tiểu học Tân Phong

42 3 Nguyễn Thị Thu Hằng Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Số 2 Giáo viên trường Tiểu học Tân Phong

43 4 Nguyễn Thị Hồng Liễu Giáo viên trường Tiểu học Số 2 Giáo viên trường Tiểu học Tân Phong

44 5 Vàng Thị Quyến Giáo viên trường Tiểu học Số 2 Giáo viên trường Tiểu học Tân Phong

45 6 Bùi Thị Thanh Bình Giáo viên trường Tiểu học Số 2 Giáo viên trường Tiểu học Tân Phong

46 7 Nguyễn Thị Nguyệt Giáo viên trường Tiểu học Số 2 Giáo viên trường Tiểu học Tân Phong

47 8 Nguyễn Thị  Hồng Giáo viên trường Tiểu học Số 2 Giáo viên trường Tiểu học Tân Phong

48 9 Nguyễn Thị Bích Thảo Giáo viên trường Tiểu học Số 2 Giáo viên trường Tiểu học Tân Phong

49 10 Khổng Thị Thanh Tâm Giáo viên trường Tiểu học Số 2 Giáo viên trường Tiểu học Tân Phong

50 11 Nguyễn Thị Ninh Giáo viên trường Tiểu học Số 2 Giáo viên trường Tiểu học Tân Phong

51 12 Đoàn Thị Cảnh Giáo viên trường Tiểu học Số 2 Giáo viên trường Tiểu học Tân Phong

52 13 Đào Thị Thu Hiền Giáo viên trường Tiểu học Số 2 Giáo viên trường Tiểu học Tân Phong

53 14 Nguyễn Quang Bình Giáo viên trường Tiểu học Số 2 Giáo viên trường Tiểu học Tân Phong

54 15 NguyễnThị Hồi Giáo viên trường Tiểu học Số 2 Giáo viên trường Tiểu học Tân Phong

55 16 Thái Văn Trung Giáo viên trường Tiểu học Số 2 Giáo viên trường Tiểu học Tân Phong

Stt Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác trước sáp nhập Chức vụ, đơn vị công tác sau sáp nhập Ghi chú
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56 17 Trần Kiều Trinh Giáo viên trường Tiểu học Số 2 Giáo viên trường Tiểu học Tân Phong

57 18 Nguyễn Thị Kim Giáo viên trường Tiểu học Số 2 Giáo viên trường Tiểu học Tân Phong

58 19 Bùi Thị Lan Giáo viên trường Tiểu học Số 2 Giáo viên trường Tiểu học Tân Phong

59 20 Nguyễn Lệ Thủy Giáo viên trường Tiểu học Số 2 Giáo viên trường Tiểu học Tân Phong

60 21 Nguyễn Thị Nga Giáo viên trường Tiểu học Số 2 Giáo viên trường Tiểu học Tân Phong

61 22 Phan Thị Hương Giáo viên trường Tiểu học Số 2 Giáo viên trường Tiểu học Tân Phong

62 23 Tô Kim Anh Giáo viên trường Tiểu học Số 2 Giáo viên trường Tiểu học Tân Phong

63 24 Phùng Thi ̣Mùi Giáo viên trường Tiểu học Số 2 Giáo viên trường Tiểu học Tân Phong

64 25 Nguyễn Thi ̣Liên Giáo viên trường Tiểu học Số 2 Giáo viên trường Tiểu học Tân Phong

65 26 Nguyễn Thị Thoa Giáo viên trường Tiểu học Số 2 Giáo viên trường Tiểu học Tân Phong

66 27 Trần Thị Hương Giáo viên trường Tiểu học Số 2 Giáo viên trường Tiểu học Tân Phong

67 28 Lê Thị Quỳnh Trang Giáo viên trường Tiểu học Số 2 Giáo viên trường Tiểu học Tân Phong

68 29 Đinh Thị Hiền Giáo viên trường Tiểu học Số 2 Giáo viên trường Tiểu học Tân Phong

69 30 Nguyễn Thị Thúy Giáo viên trường Tiểu học Số 2 Giáo viên trường Tiểu học Tân Phong

70 31 Hoàng Thị Tuyết Hạnh Giáo viên trường Tiểu học Số 2 Giáo viên trường Tiểu học Tân Phong

71 32 Đàm Thị Sen Giáo viên trường Tiểu học Số 2 Giáo viên trường Tiểu học Tân Phong

72 33 Phạm Thị Tiếp Giáo viên trường Tiểu học Số 2 Giáo viên trường Tiểu học Tân Phong

73 34 Vũ Thị Huyền Trang Giáo viên trường Tiểu học Số 2 Giáo viên trường Tiểu học Tân Phong

74 35 Lê Thị Huyền Giáo viên trường Tiểu học Số 2 Giáo viên trường Tiểu học Tân Phong

75 36 Nguyễn Văn Tuệ Nhân viên Thư viện trường Tiểu học Số 2
Nhân viên Thư viện trường Tiểu học Tân

Phong

76 37 Nguyễn Thùy Nhung Nhân viên Y tế học đường trường Tiểu học Số 2
Nhân viên Y tế học đường trường Tiểu học

Tân Phong

Stt Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác trước sáp nhập Chức vụ, đơn vị công tác sau sáp nhập Ghi chú
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Phụ lục IV
Danh sách viên chức, người lao động được điều động đến nhận công tác tại trường Tiểu học Đông Phong sau sáp nhập

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày        tháng 8 năm 2026 của UBND phường Tân Phong)

Stt Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác trước sáp nhập Chức vụ, đơn vị công tác sau sáp nhập Ghi chú

I Trường chính

1 1 Nguyễn Quang Tính Hiệu trưởng trường Tiểu học Tân Phong Hiệu trưởng trường Tiểu học Đông Phong

2 2 Phạm Huy Đức Phó hiệu trưởng trường Tiểu học Bản Giang Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Đông Phong

3 3 Đỗ Thị Tuyết Thanh Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Kim Đồng Giáo viên trường Tiểu học Đông Phong

4 4 Trần Mạnh Tiến Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Kim Đồng Giáo viên trường Tiểu học Đông Phong

5 5 Ngô Thị Hiệp Giáo viên trường Tiểu học Kim Đồng Giáo viên trường Tiểu học Đông Phong

6 6 Lê Thanh Lương Giáo viên trường Tiểu học Kim Đồng Giáo viên trường Tiểu học Đông Phong

7 7 Phạm Thị Bích Đào Giáo viên trường Tiểu học Kim Đồng Giáo viên trường Tiểu học Đông Phong

8 8 Nguyễn Thị Loan Giáo viên trường Tiểu học Kim Đồng Giáo viên trường Tiểu học Đông Phong

9 9 Nguyễn Thị The Giáo viên trường Tiểu học Kim Đồng Giáo viên trường Tiểu học Đông Phong

10 10 Quách Thị Hương Giáo viên trường Tiểu học Kim Đồng Giáo viên trường Tiểu học Đông Phong

11 11 Nguyễn Thị Bình Giáo viên trường Tiểu học Kim Đồng Giáo viên trường Tiểu học Đông Phong

12 12 Đinh Thị Phượng Giáo viên trường Tiểu học Kim Đồng Giáo viên trường Tiểu học Đông Phong

13 13 Trần Thị Thi Giáo viên trường Tiểu học Kim Đồng Giáo viên trường Tiểu học Đông Phong

14 14 Hoàng Thị Lý Giáo viên trường Tiểu học Kim Đồng Giáo viên trường Tiểu học Đông Phong

15 15 Nguyễn Mỹ Hạnh Giáo viên trường Tiểu học Kim Đồng Giáo viên trường Tiểu học Đông Phong

16 16 Đoàn Thị Bình Giáo viên trường Tiểu học Kim Đồng Giáo viên trường Tiểu học Đông Phong

17 17 Nguyễn Văn Hùng Giáo viên trường Tiểu học Kim Đồng Giáo viên trường Tiểu học Đông Phong

18 18 Hoàng Thị Miên Giáo viên trường Tiểu học Kim Đồng Giáo viên trường Tiểu học Đông Phong

19 19 Mào Thị Bích Ngọc Giáo viên trường Tiểu học Kim Đồng Giáo viên trường Tiểu học Đông Phong

20 20 Lò Thị Thanh Huế Giáo viên trường Tiểu học Kim Đồng Giáo viên trường Tiểu học Đông Phong
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21 21 Trần Thị Cẩm Lệ Giáo viên trường Tiểu học Kim Đồng Giáo viên trường Tiểu học Đông Phong

22 22 Nguyễn Vân Anh Giáo viên trường Tiểu học Kim Đồng Giáo viên trường Tiểu học Đông Phong

23 23 Đào Thị Thuý Giáo viên trường Tiểu học Kim Đồng Giáo viên trường Tiểu học Đông Phong

24 24 Quách Thị Diệu Giáo viên trường Tiểu học Kim Đồng Giáo viên trường Tiểu học Đông Phong

25 25 Lê Thị Ái Lâm Giáo viên trường Tiểu học Kim Đồng Giáo viên trường Tiểu học Đông Phong

26 26 Đỗ Thị Hòa Giáo viên trường Tiểu học Kim Đồng Giáo viên trường Tiểu học Đông Phong

27 27 Ngô Thị Điệp Giáo viên trường Tiểu học Kim Đồng Giáo viên trường Tiểu học Đông Phong

28 28 Vàng Thị Kim Dung Giáo viên trường Tiểu học Kim Đồng Giáo viên trường Tiểu học Đông Phong

29 29 Lưu Thị Huyền Giáo viên trường Tiểu học Kim Đồng Giáo viên trường Tiểu học Đông Phong

30 30 Đinh Thị Phương Oanh Giáo viên trường Tiểu học Kim Đồng Giáo viên trường Tiểu học Đông Phong

31 31 Trần Thị Phượng Giáo viên trường Tiểu học Kim Đồng Giáo viên trường Tiểu học Đông Phong

32 32 Hoàng Thị Bích Giáo viên trường Tiểu học Kim Đồng Giáo viên trường Tiểu học Đông Phong

33 33 Đinh Thị Thu Thảo Giáo viên trường Tiểu học Kim Đồng Giáo viên trường Tiểu học Đông Phong

34 34 Hoàng Thị Loan Giáo viên trường Tiểu học Kim Đồng Giáo viên trường Tiểu học Đông Phong

35 35 Phạm Thị Bích Ngọc Nhân viên Kế toán trường Tiểu học Kim Đồng Nhân viên Kế toán trường Tiểu học Đông Phong

36 36 Nguyễn Thị Phương Nhân viên kế toán trường Tiểu học Bản Giang Nhân viên Kế toán trường Tiểu học Đông Phong

37 37 Nguyễn Thị Thuỳ Nhân viên Kế toán viên trường Tiểu học San Thàng Dự kiến bố trí vị trí việc làm khác

38 38 Nguyễn Thị Mai Nhân viên văn thư trường Tiểu học San Thàng Nhân viên Văn thư trường Tiểu học Đông Phong

39 39 Nguyễn Thị Thu Nhân viên Thư viện trường Tiểu học Kim Đồng Nhân viên Thư viện trường Tiểu học Đông Phong

II Phân hiệu San Thàng

40 1 Nguyễn Thị Minh Nguyệt Hiệu trưởng trường Tiểu học San Thàng Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Đông Phong

41 2 Nguyễn Thị Hồng Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học San Thàng Giáo viên trường Tiểu học Đông Phong

Stt Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác trước sáp nhập Chức vụ, đơn vị công tác sau sáp nhập Ghi chú
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42 3 Nguyễn Hữu Hiện Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học San Thàng Giáo viên trường Tiểu học Đông Phong

43 4 Nguyễn Thị Thanh Thủy Giáo viên trường Tiểu học San Thàng Giáo viên trường Tiểu học Đông Phong

44 5 Đỗ Thị Hoàn Giáo viên trường Tiểu học San Thàng Giáo viên trường Tiểu học Đông Phong

45 6 Hoàng Thị Dương Giáo viên trường Tiểu học San Thàng Giáo viên trường Tiểu học Đông Phong

46 7 Nguyễn Thị Thu Hồng Giáo viên trường Tiểu học San Thàng Giáo viên trường Tiểu học Đông Phong

47 8 Lương Thị Chinh Giáo viên trường Tiểu học San Thàng Giáo viên trường Tiểu học Đông Phong

48 9 Nguyễn Thị Kiều Giáo viên trường Tiểu học San Thàng Giáo viên trường Tiểu học Đông Phong

49 10 Trần Văn Khang Giáo viên trường Tiểu học San Thàng Giáo viên trường Tiểu học Đông Phong

50 11 Phạm Thị Minh Thuý Giáo viên trường Tiểu học San Thàng Giáo viên trường Tiểu học Đông Phong

51 12 Lò Văn Tại Giáo viên trường Tiểu học San Thàng Giáo viên trường Tiểu học Đông Phong

52 13 Trần Văn Quý Giáo viên trường Tiểu học San Thàng Giáo viên trường Tiểu học Đông Phong

53 14 Lại Thị Diên Giáo viên trường Tiểu học San Thàng Giáo viên trường Tiểu học Đông Phong

54 15 Trần Thị Thủy Giáo viên trường Tiểu học San Thàng Giáo viên trường Tiểu học Đông Phong

55 16 Trịnh Thị Lý Giáo viên trường Tiểu học San Thàng Giáo viên trường Tiểu học Đông Phong

56 17 Hoàng Thị Lan Giáo viên trường Tiểu học San Thàng Giáo viên trường Tiểu học Đông Phong

57 18 Nguyễn Thị Minh Thao Giáo viên trường Tiểu học San Thàng Giáo viên trường Tiểu học Đông Phong

58 19 Hoàng Thị Thu Thêu Giáo viên trường Tiểu học San Thàng Giáo viên trường Tiểu học Đông Phong

59 20 Trần  Thi  Sắn Giáo viên trường Tiểu học San Thàng Giáo viên trường Tiểu học Đông Phong

60 21 Nguyễn Thị Ngọc Giáo viên trường Tiểu học San Thàng Giáo viên trường Tiểu học Đông Phong

61 22 Lò Thị Minh Giáo viên trường Tiểu học San Thàng Giáo viên trường Tiểu học Đông Phong

Stt Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác trước sáp nhập Chức vụ, đơn vị công tác sau sáp nhập Ghi chú
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62 23 Vàng Thị Thanh Hiền Giáo viên trường Tiểu học San Thàng Giáo viên trường Tiểu học Đông Phong

63 24 Trần Trung Kiên Giáo viên trường Tiểu học San Thàng Giáo viên trường Tiểu học Đông Phong

64 25 Nguyễn Thái Hà Giáo viên trường Tiểu học San Thàng Giáo viên trường Tiểu học Đông Phong

65 26 Phạm Thị Loan Giáo viên trường Tiểu học San Thàng Giáo viên trường Tiểu học Đông Phong

66 27 Nguyễn Thị Liên Giáo viên trường Tiểu học San Thàng Giáo viên trường Tiểu học Đông Phong

67 28 Bùi Thị Lê Giáo viên trường Tiểu học San Thàng Giáo viên trường Tiểu học Đông Phong

68 29 Vương Thị Phương Lan Giáo viên trường Tiểu học San Thàng Giáo viên trường Tiểu học Đông Phong

69 30 Trịnh Thị Hoa Giáo viên trường Tiểu học San Thàng Giáo viên trường Tiểu học Đông Phong

70 31 Bùi Thị Yến Giáo viên trường Tiểu học San Thàng Giáo viên trường Tiểu học Đông Phong

71 32 Nguyễn Thị Điều Giáo viên trường Tiểu học San Thàng Giáo viên trường Tiểu học Đông Phong

72 33 Giang Thị Hiền Nhân viên y tế trường Tiểu học San Thàng Nhân viên y tế trường Tiểu học Đông Phong

73 34 Vũ Thị Thùy Trang Nhân viên thư viện trường Tiểu học San Thàng Nhân viên Thư viện trường Tiểu học Đông Phong

III Phân hiệu Bản Giang

74 1 Dương Thị Minh Huệ Hiệu trưởng trường Tiểu học Bản Giang Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Đông Phong

75 2 Nguyễn Văn Thanh Phó hiệu trưởng trường Tiểu học Bản Giang Giáo viên trường Tiểu học Đông Phong

76 3 Đỗ Thị Nguyệt Giáo viên trường Tiểu học Bản Giang Giáo viên trường Tiểu học Đông Phong

77 4 Thùng Thị Tỉnh Giáo viên trường Tiểu học Bản Giang Giáo viên trường Tiểu học Đông Phong

78 5 Kim Văn Thủy Giáo viên trường Tiểu học Bản Giang Giáo viên trường Tiểu học Đông Phong

79 6 Nguyễn Thúy Hồng Giáo viên trường Tiểu học Bản Giang Giáo viên trường Tiểu học Đông Phong

80 7 Tạ Thị Biết Giáo viên trường Tiểu học Bản Giang Giáo viên trường Tiểu học Đông Phong

Stt Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác trước sáp nhập Chức vụ, đơn vị công tác sau sáp nhập Ghi chú
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81 8 Phù Kim Tình Giáo viên trường Tiểu học Bản Giang Giáo viên trường Tiểu học Đông Phong

82 9 Nguyễn Quang Huy Giáo viên trường Tiểu học Bản Giang Giáo viên trường Tiểu học Đông Phong

83 10 Phan Thị Ngoan Giáo viên trường Tiểu học Bản Giang Giáo viên trường Tiểu học Đông Phong

84 11 Lê Văn Dũng Giáo viên trường Tiểu học Bản Giang Giáo viên trường Tiểu học Đông Phong

85 12 Phan Thị Bé Giáo viên trường Tiểu học Bản Giang Giáo viên trường Tiểu học Đông Phong

86 13 Lê Thị Cheng Giáo viên trường Tiểu học Bản Giang Giáo viên trường Tiểu học Đông Phong

87 14 Lò Văn Chà Giáo viên trường Tiểu học Bản Giang Giáo viên trường Tiểu học Đông Phong

88 15 Trần Văn Dương Giáo viên trường Tiểu học Bản Giang Giáo viên trường Tiểu học Đông Phong

89 16 Lò Văn Tâm Giáo viên trường Tiểu học Bản Giang Giáo viên trường Tiểu học Đông Phong

90 17 Nguyễn Thị Cúc Giáo viên trường Tiểu học Bản Giang Giáo viên trường Tiểu học Đông Phong

91 18 Lò Thị Thân Giáo viên trường Tiểu học Bản Giang Giáo viên trường Tiểu học Đông Phong

92 19 Vũ Thị Uyên Giáo viên trường Tiểu học Bản Giang Giáo viên trường Tiểu học Đông Phong

93 20 Lò Thị Trụ Giáo viên trường Tiểu học Bản Giang Giáo viên trường Tiểu học Đông Phong

94 21 Nguyễn Thị Sớm Giáo viên trường Tiểu học Bản Giang Giáo viên trường Tiểu học Đông Phong

95 22 Nguyễn Thị Luyên Giáo viên trường Tiểu học Bản Giang Giáo viên trường Tiểu học Đông Phong

96 23 Vũ Thị Nam Giáo viên trường Tiểu học Bản Giang Giáo viên trường Tiểu học Đông Phong

97 24 Dương Thị Lý Giáo viên trường Tiểu học Bản Giang Giáo viên trường Tiểu học Đông Phong

98 25 Chẻo Mý Diển Giáo viên trường Tiểu học Bản Giang Giáo viên trường Tiểu học Đông Phong

99 26 Phạm Ngọc Quỳnh Đức Giáo viên trường Tiểu học Bản Giang Giáo viên trường Tiểu học Đông Phong

100 27 Trần Thị Nhung Giáo viên trường Tiểu học Bản Giang Giáo viên trường Tiểu học Đông Phong

Stt Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác trước sáp nhập Chức vụ, đơn vị công tác sau sáp nhập Ghi chú
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101 28 Trần Thị Hồng Ngọc Giáo viên trường Tiểu học Bản Giang Giáo viên trường Tiểu học Đông Phong

102 29 Hoàng Thị Hương Nhân viên y tế trường Tiểu học Bản Giang Nhân viên y tế trường Tiểu học Đông Phong

103 30 Lù A Nao Nhân viên thiết bị trường Tiểu học Bản Giang Dự kiến bố trí vị trí việc làm khác

104 31 Hoàng Thị Hồng Biên Nhân viên thư viện trường Tiểu học Bản Giang Nhân viên Thư viện trường Tiểu học Đông Phong

Stt Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác trước sáp nhập Chức vụ, đơn vị công tác sau sáp nhập Ghi chú
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Phụ lục V
Danh sách viên chức được điều động đến nhận công tác tại trường Trung học cơ sở Tân Phong sau sáp nhập

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày        tháng 8 năm 2026 của UBND phường Tân Phong)

Stt Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác trước sáp nhập Chức vụ, đơn vị công tác sau sáp nhập Ghi chú

I Trường chính

1 1 Tạ Thị Mây Hiệu trưởng trường THCS Tân Phong Hiệu trưởng trường THCS Tân Phong

2 2 Nguyễn Thị Thanh Duyên Phó Hiệu trưởng trường THCS Tân Phong Phó Hiệu trưởng trường THCS Tân Phong

3 3 Bùi Thanh Mai Phó Hiệu trưởng trường THCS Tân Phong Giáo viên trường THCS Tân Phong

4 4 Hoàng Thị Thu Huyền Giáo viên trường THCS Tân Phong Giáo viên trường THCS Tân Phong

5 5 Giàng Thị Xuân Giáo viên trường THCS Tân Phong Giáo viên trường THCS Tân Phong

6 6 Nguyễn Thị Thu Giáo viên trường THCS Tân Phong Giáo viên trường THCS Tân Phong

7 7 Nguyễn Thị Nhật Giáo viên trường THCS Tân Phong Giáo viên trường THCS Tân Phong

8 8 Hà Thị Phi Nga Giáo viên trường THCS Tân Phong Giáo viên trường THCS Tân Phong

9 9 Nguyễn Thị Lộc Giáo viên trường THCS Tân Phong Giáo viên trường THCS Tân Phong

10 10 Dương Thị Thùy Linh Giáo viên trường THCS Tân Phong Giáo viên trường THCS Tân Phong

11 11 Hoàng Thị Hoa Giáo viên trường THCS Tân Phong Giáo viên trường THCS Tân Phong

12 12 Nguyễn Thị Thúy Vân Giáo viên trường THCS Tân Phong Giáo viên trường THCS Tân Phong

13 13 Đặng Thị Huệ Giáo viên trường THCS Tân Phong Giáo viên trường THCS Tân Phong

14 14 Phạm Thị Bình Giáo viên trường THCS Tân Phong Giáo viên trường THCS Tân Phong

15 15 Vũ Thị Kim Liên Giáo viên trường THCS Tân Phong Giáo viên trường THCS Tân Phong

16 16 Nguyễn Thị Minh Phương Giáo viên trường THCS Tân Phong Giáo viên trường THCS Tân Phong

17 17 Bùi Thị Tú Giáo viên trường THCS Tân Phong Giáo viên trường THCS Tân Phong

18 18 Phạm Thị Loan Giáo viên trường THCS Tân Phong Giáo viên trường THCS Tân Phong
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19 19 Hà Hữu Thăng Giáo viên trường THCS Tân Phong Giáo viên trường THCS Tân Phong

20 20 Nguyễn Thị Liên Giáo viên trường THCS Tân Phong Giáo viên trường THCS Tân Phong

21 21 Phạm Ngọc Minh Giáo viên trường THCS Tân Phong Giáo viên trường THCS Tân Phong

22 22 Đào Minh Tâm Giáo viên trường THCS Tân Phong Giáo viên trường THCS Tân Phong

23 23 Nguyễn Thị Thơi Giáo viên trường THCS Tân Phong Giáo viên trường THCS Tân Phong

24 24 Bùi Văn Cường Giáo viên trường THCS Tân Phong Giáo viên trường THCS Tân Phong

25 25 Vũ Thị Thu Hằng Giáo viên trường THCS Tân Phong Giáo viên trường THCS Tân Phong

26 26 Vũ Thị Hải Giáo viên trường THCS Tân Phong Giáo viên trường THCS Tân Phong

27 27 Nguyễn Thị Điệp Giáo viên trường THCS Tân Phong Giáo viên trường THCS Tân Phong

28 28 Nguyễn Thị Bình Giáo viên trường THCS Tân Phong Giáo viên trường THCS Tân Phong

29 29 Vũ Thị Thu Hường Giáo viên trường THCS Tân Phong Giáo viên trường THCS Tân Phong

30 30 Nguyễn Thị Thu Hà Giáo viên trường THCS Tân Phong Giáo viên trường THCS Tân Phong

31 31 Phạm Thị Mai Giáo viên trường THCS Tân Phong Giáo viên trường THCS Tân Phong

32 32 Vũ Thị Thanh Thúy Giáo viên trường THCS Tân Phong Giáo viên trường THCS Tân Phong

33 33 Nguyễn Thị Thủy Giáo viên trường THCS Tân Phong Giáo viên trường THCS Tân Phong

34 34 Dương Thị Hồng Giáo viên trường THCS Tân Phong Giáo viên trường THCS Tân Phong

35 35 Nguyễn Văn Hội Giáo viên trường THCS Tân Phong Giáo viên trường THCS Tân Phong

36 36 Giáp Thị Hương Giáo viên trường THCS Tân Phong Giáo viên trường THCS Tân Phong

37 37 Nguyễn Thị Anh Giáo viên trường THCS Tân Phong Giáo viên trường THCS Tân Phong

38 38 Vũ Thị Thu Hoài Giáo viên trường THCS Tân Phong Giáo viên trường THCS Tân Phong

39 39 Nguyễn Thị Thu Hương Giáo viên trường THCS Tân Phong Giáo viên trường THCS Tân Phong

Stt Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác trước sáp nhập Chức vụ, đơn vị công tác sau sáp nhập Ghi chú
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40 40 Đỗ Thị Nụ Giáo viên trường THCS Tân Phong Giáo viên trường THCS Tân Phong

41 41 Đỗ Văn Lâm Giáo viên trường THCS Tân Phong Giáo viên trường THCS Tân Phong

42 42 Vũ Thị Hoài Thu Giáo viên trường THCS Tân Phong Giáo viên trường THCS Tân Phong

43 43 Lê Thị Tuyết Chinh Giáo viên trường THCS Tân Phong Giáo viên trường THCS Tân Phong

44 44 Mai Thị Ngân Giáo viên trường THCS Tân Phong Giáo viên trường THCS Tân Phong

45 45 Tô Thị Yến Giáo viên trường THCS Tân Phong Giáo viên trường THCS Tân Phong

46 46 Bùi Thanh Trúc Giáo viên trường THCS Tân Phong Giáo viên trường THCS Tân Phong

47 47 Mai Thị Hồng Nhân viên Kế toán trường THCS Đông Phong Nhân viên Kế toán trường THCS Tân Phong

48 48 Hà Châu Giang Nhân viên Kế toán trường THCS Bản Giang Dự kiến bố trí vị trí việc làm khác

49 49 Lò Thị Thông Nhân viên Văn thư trường THCS Đông Phong Nhân viên Văn thư trường THCS Tân Phong

50 50 Bùi Thị Kim Liên Nhân viên Thư viện trường THCS Tân Phong Nhân viên Thư viện trường THCS Tân Phong

51 51 Trần Thị Thắm Nhân viên Y tế học đường trường THCS Tân Phong Nhân viên Y tế học đường trường THCS Tân Phong

52 52 Lường Thị Thuỷ Nhân viên thiết bị  trường THCS Tân Phong Nhân viên thiết bị  trường THCS Tân Phong

53 53 Chẻo Ú Chiêm Nhân viên giáo vụ trường THCS Tân Phong Nhân viên giáo vụ trường THCS Tân Phong

II Phân hiệu Đông Phong

56 1  Hà Thị Thu Hương Phó Hiệu trưởng trường THCS San Thàng Phó Hiệu trưởng trường THCS Tân Phong

54 2 Đào Thị Nhâm Hiệu trưởng trường THCS Đông Phong Giáo viên trường THCS Tân Phong

55 3 Ngô Thị Thu Thủy Phó Hiệu trưởng trường THCS Đông Phong Giáo viên trường THCS Tân Phong

57 4 Nguyễn Thị Hải Yến Giáo viên trường THCS Đông Phong Giáo viên trường THCS Tân Phong

58 5 Hồ Đăng Minh Giáo viên trường THCS Đông Phong Giáo viên trường THCS Tân Phong

59 6 Nguyễn Mai Phúc Giáo viên trường THCS Đông Phong Giáo viên trường THCS Tân Phong

60 7 Lê Thị Ánh Nguyệt Giáo viên trường THCS Đông Phong Giáo viên trường THCS Tân Phong

Stt Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác trước sáp nhập Chức vụ, đơn vị công tác sau sáp nhập Ghi chú
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61 8 Lê Thị Anh Đào Giáo viên trường THCS Đông Phong Giáo viên trường THCS Tân Phong

62 9 Tống Đức Bản Giáo viên trường THCS Đông Phong Giáo viên trường THCS Tân Phong

63 10 Hà Thị Dậu Giáo viên trường THCS Đông Phong Giáo viên trường THCS Tân Phong

64 11 Nguyễn Thị Hương Giáo viên trường THCS Đông Phong Giáo viên trường THCS Tân Phong

65 12 Phan Thị Quỳnh Giáo viên trường THCS Đông Phong Giáo viên trường THCS Tân Phong

66 13 Bùi Thị Vân Anh Giáo viên trường THCS Đông Phong Giáo viên trường THCS Tân Phong

67 14 Vàng Thị Toán Giáo viên trường THCS Đông Phong Giáo viên trường THCS Tân Phong

68 15 Trần Mạnh Hùng Giáo viên trường THCS Đông Phong Giáo viên trường THCS Tân Phong

69 16 Nguyễn Thị Huyền Giáo viên trường THCS Đông Phong Giáo viên trường THCS Tân Phong

70 17 Nguyễn Thị Hoài Giáo viên trường THCS Đông Phong Giáo viên trường THCS Tân Phong

71 18 Trần Thị Thêm Giáo viên trường THCS Đông Phong Giáo viên trường THCS Tân Phong

72 19 Nguyễn Châu Giang Giáo viên trường THCS Đông Phong Giáo viên trường THCS Tân Phong

73 20 Trần Thị Liễu Giáo viên trường THCS Đông Phong Giáo viên trường THCS Tân Phong

74 21 Bùi Thị Thúy Giáo viên trường THCS Đông Phong Giáo viên trường THCS Tân Phong

75 22 Nguyễn Văn Quý Giáo viên trường THCS Đông Phong Giáo viên trường THCS Tân Phong

76 23 Phạm Xuân Huy Giáo viên trường THCS Đông Phong Giáo viên trường THCS Tân Phong

77 24 Nguyễn Thị Thuận Giáo viên trường THCS Đông Phong Giáo viên trường THCS Tân Phong

78 25 Nguyễn Thị Thơm Giáo viên trường THCS Đông Phong Giáo viên trường THCS Tân Phong

79 26 Phạm Thị Ngân Giáo viên trường THCS Đông Phong Giáo viên trường THCS Tân Phong

80 27 Trần Thị Ngân Giáo viên trường THCS Đông Phong Giáo viên trường THCS Tân Phong

81 28 Phạm Thị Soan Giáo viên trường THCS Đông Phong Giáo viên trường THCS Tân Phong

82 29 Nguyễn Thị Hạnh Giáo viên trường THCS Đông Phong Giáo viên trường THCS Tân Phong

Stt Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác trước sáp nhập Chức vụ, đơn vị công tác sau sáp nhập Ghi chú
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83 30 Bùi Thị Thu Giang Giáo viên trường THCS Đông Phong Giáo viên trường THCS Tân Phong

84 31 Tống Thị Thanh Bình Giáo viên trường THCS Đông Phong Giáo viên trường THCS Tân Phong

85 32 Mào Thị Minh Thương Nhân viên Thư viện trường THCS Đông Phong Nhân viên Thư viện trường THCS Tân Phong

III Phân hiệu San Thàng

86 1 Trần Bích Phương  Hiệu trưởng trưởng trường THCS San Thàng Phó Hiệu trưởng trường THCS Tân Phong

87 2 Nguyễn Thị Thìn Giáo viên trưởng trường THCS San Thàng Giáo viên trường THCS Tân Phong

88 3 Nguyễn Thị Hương Giáo viên trưởng trường THCS San Thàng Giáo viên trường THCS Tân Phong

89 4 Vũ Thị Xuân Giáo viên trưởng trường THCS San Thàng Giáo viên trường THCS Tân Phong

90 5 Phạm Bích Nụ Giáo viên trưởng trường THCS San Thàng Giáo viên trường THCS Tân Phong

91 6 Đào Hùng Cường Giáo viên trưởng trường THCS San Thàng Giáo viên trường THCS Tân Phong

92 7 Nguyễn Văn An Giáo viên trưởng trường THCS San Thàng Giáo viên trường THCS Tân Phong

93 8 Trần Xuân Lộc Giáo viên trưởng trường THCS San Thàng Giáo viên trường THCS Tân Phong

94 9 Vũ Thị Dung Giáo viên trưởng trường THCS San Thàng Giáo viên trường THCS Tân Phong

95 10 Lã Thị Tuyết Giáo viên trưởng trường THCS San Thàng Giáo viên trường THCS Tân Phong

96 11 Hồ Xuân Hiếu Giáo viên trưởng trường THCS San Thàng Giáo viên trường THCS Tân Phong

97 12 Đàm Thị Hồng Thắm Giáo viên trưởng trường THCS San Thàng Giáo viên trường THCS Tân Phong

98 13 Nguyễn Thị Liên Giáo viên trưởng trường THCS San Thàng Giáo viên trường THCS Tân Phong

99 14 Trần Thị Hoài Giáo viên trưởng trường THCS San Thàng Giáo viên trường THCS Tân Phong

100 15 Đinh Thị Thủy Giáo viên trưởng trường THCS San Thàng Giáo viên trường THCS Tân Phong

101 16 Bạch Thị Hồng Thu Giáo viên trưởng trường THCS San Thàng Giáo viên trường THCS Tân Phong

102 17 Huỳnh Nghĩa Bình Giáo viên trưởng trường THCS San Thàng Giáo viên trường THCS Tân Phong

103 18 Nguyễn Ngọc Hôn Giáo viên trưởng trường THCS San Thàng Giáo viên trường THCS Tân Phong

Stt Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác trước sáp nhập Chức vụ, đơn vị công tác sau sáp nhập Ghi chú

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



104 19 Nguyễn Thị Hiên Giáo viên trưởng trường THCS San Thàng Giáo viên trường THCS Tân Phong

105 20 Lại Thị Liên Giang Giáo viên trưởng trường THCS San Thàng Giáo viên trường THCS Tân Phong

106 21 Bùi Văn Trung Giáo viên trưởng trường THCS San Thàng Giáo viên trường THCS Tân Phong

107 22 Nguyễn Kim Thoa Giáo viên trưởng trường THCS San Thàng Giáo viên trường THCS Tân Phong

108 23 Bùi Thị Phương Nhân viên Y tế học đường trường THCS San Thàng Nhân viên Y tế học đường trường THCS Tân Phong

109 24 Nguyễn Thị Thu Hà Nhân viên thư viện trường THCS San Thàng Nhân viên Thư viện trường THCS Tân Phong

110 25 Nguyễn Thị Yến Nhân viên thiết bị trường THCS San Thàng Nhân viên thiết bị trường THCS Tân Phong

IV Phân hiệu THCS Bản Giang

111 1 Nguyễn Thái Sơn Hiệu trưởng trường THCS Bản Giang Phó Hiệu trưởng trường THCS Tân Phong

112 2 Bùi Mạnh Hà Phó hiệu trưởng trường THCS Bản Giang Giáo viên trường THCS Tân Phong

113 3 Nguyễn Lan Phương Giáo viên trường THCS Bản Giang Giáo viên trường THCS Tân Phong

114 4 Trần Thị Phương Giáo viên trường THCS Bản Giang Giáo viên trường THCS Tân Phong

115 5 Lương Kiều Nhung Giáo viên trường THCS Bản Giang Giáo viên trường THCS Tân Phong

116 6 Nguyễn Thành Định Giáo viên trường THCS Bản Giang Giáo viên trường THCS Tân Phong

117 7 Vũ Thị Hồng Hải Giáo viên trường THCS Bản Giang Giáo viên trường THCS Tân Phong

118 8 Lê Thị Minh Huệ Giáo viên trường THCS Bản Giang Giáo viên trường THCS Tân Phong

119 9 Nguyễn Thị Hiền Giáo viên trường THCS Bản Giang Giáo viên trường THCS Tân Phong

120 10 Trần Thị Hoa Giáo viên trường THCS Bản Giang Giáo viên trường THCS Tân Phong

121 11 Nguyễn Thị Hằng Giáo viên trường THCS Bản Giang Giáo viên trường THCS Tân Phong

122 12 Nguyễn Thị Lan Giáo viên trường THCS Bản Giang Giáo viên trường THCS Tân Phong

123 13 Bùi Thị Phương Loan Giáo viên trường THCS Bản Giang Giáo viên trường THCS Tân Phong

124 14 Nguyễn Thị Phượng Giáo viên trường THCS Bản Giang Giáo viên trường THCS Tân Phong

125 15 Doãn Ngọc Đoàn Giáo viên trường THCS Bản Giang Giáo viên trường THCS Tân Phong

126 16 Lương Mai Hoa Giáo viên trường THCS Bản Giang Giáo viên trường THCS Tân Phong

Stt Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác trước sáp nhập Chức vụ, đơn vị công tác sau sáp nhập Ghi chú
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127 17 Lý Thị Ninh Giáo viên trường THCS Bản Giang Giáo viên trường THCS Tân Phong

128 18 Lương Văn Bẩy Giáo viên trường THCS Bản Giang Giáo viên trường THCS Tân Phong

129 19 Đỗ Đức Dương Giáo viên trường THCS Bản Giang Giáo viên trường THCS Tân Phong

130 20 Đinh Thị Hoa Nhân viên thư viện trường THCS Bản Giang Nhân viên Thư viện trường THCS Tân Phong

131 21 Lò Văn Chuân Nhân viên Y tế học đường trường THCS San Thàng Nhân viên Y tế học đường trường THCS Tân Phong

Stt Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác trước sáp nhập Chức vụ, đơn vị công tác sau sáp nhập Ghi chú

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.


		2026-08-24T10:57:34+0700


		2026-08-24T10:57:09+0700




